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Phụ lục V 
BẢNG XẾP HẠNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bảng xếp hạng 

Số lượng cơ 
sở giáo dục 
đại học cả 

nước có tên 
trong bảng 
xếp hạng 

Cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh có tên trong 

bảng xếp hạng 

Số 
lượng Tên cơ sở giáo dục đại học 

Bảng xếp hạng THE 05 02 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 
Đại học Quốc gia TP.HCM 

Bảng xếp hạng các 
trường đại học tốt 
nhất toàn cầu năm 
2022 (Best Global 
Universities) 

05 02 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
(vị trí 387, tăng 236 bậc), Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
(vị trí 1.187, tăng 84 bậc) 

Bảng xếp hạng QS 
World University 
Rankings 2023 

05 02 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh (nhóm 801-1000), 
Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
(nhóm 1001-1200) 

Bảng xếp hạng 
Webometrics 10 04 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 
Trường Đại học Bách Khoa 
Thành phố Hồ Chí Minh, Trường 
Đại học Công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
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Bảng xếp hạng 

Số lượng cơ 
sở giáo dục 
đại học cả 

nước có tên 
trong bảng 
xếp hạng 

Cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh có tên trong 

bảng xếp hạng 

Số 
lượng Tên cơ sở giáo dục đại học 

Bảng xếp hạng các 
trường đại học ở các 
nền kinh tế mới nổi 
2021 (THE Emerging 
Economies University 
Rankings 2021) 

05 02 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
(vị trí 82), Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 
401-500) 

Bảng xếp hạng THE 
Impact Rankings năm 
2022 

07 02 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 
Trường Đại học FPT 

Bảng xếp hạng đại 
học châu Á (QS 
Asian University 
Rankings 2022) 

11 04 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
(vị trí 142), Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 
179), Trường Đại học Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh (trong 
nhóm 551-600), Trường Đại học 
Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh (trong nhóm 601-650) 

 

HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG THÀNH PHỐ 

 

 

 

 

 

 

 

 


